LUYỆN TẬP: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU. ĐỒ THỊ ĐỘ DỊCH CHUYỂN-THỜI GIAN

Dạng 1: Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của chuyển động thẳng đều

* Phương pháp

1. Vẽ đồ thị  độ dịch chuyển – thời gian (d – t)

- Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của chuyền động thẳng đều có dạng là một đoạn thẳng 

- Lập (dựa) bảng số liệu độ dịch chuyển và thời gian

	Thời gian
	
	
	
	

	Độ dịch chuyển
	
	
	
	


- Trục tung thể hiện độ dịch chuyển d và trục hoành thể hiện thời gian t. 

2. Mô tả chuyển động dựa vào đồ thị (d – t)

Mô tả chuyển động là dựa vào từng đoạn thẳng của đồ thị nêu được tính chất chuyển động của vật, cụ thể:

- Khi đồ thị (d – t) có dạng đoạn thẳng hướng lên tương ứng vật chuyển động theo chiều dương.

- Khi đồ thị (d – t) có dạng đoạn thẳng hướng xuống tương ứng vật chuyển động theo chiều âm.

- Khi đồ thị (d – t) có dạng đoạn thẳng song song với trục hoành Ot : Độ dịch chuyển không đổi tương ứng với vật đứng yên trong khoảng thời gian đó.

- Tại điểm đồ thị bắt đầu hướng xuống sẽ cho biết thời điểm và vị trí vật bắt đầu đổi chiều chuyển động theo chiều âm.

- Tìm độ dịch chuyển bằng công thức : d = dsau - dtrước
- Độ dốc của đồ thị độ dịch chuyển – thời gian càng lớn thì chuyển động đó càng nhanh và ngược lại.

3. Tính giá trị vận tốc từ đồ thị (d – t)

Sử dụng công thức: v 
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* Chú ý: Vận tốc có giá trị bằng hệ số góc (độ dốc) của đường biểu diễn trong đồ thị độ dịch chuyển thời gian của chuyển động thẳng.
Bài 1. Một chiếc xe đồ chơi điều khiển từ xa đang chuyển động trên một đoạn đường thẳng có độ dịch 
chuyển tại các thời điểm khác nhau được cho trong bảng dưới đây
	Thời gian (s)
	0
	2
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20

	Độ dịch chuyển (m)
	0
	2
	4
	4
	4
	7
	10
	8
	6
	4
	4


a. Hãy vẽ đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của xe đồ chơi.
b. Hãy xác định vận tốc và tốc độ tức thời tại các thời điểm 2s, 4s,6s, 10s và 16s

Hướng dẫn giải:

a.Vẽ đồ thị.
[image: image2.png]



b.

- Vận tốc tức thời tại:

+ t = 2s: [image: image4.png]



+ t = 4s: [image: image6.png]v

1m/s




+ t = 6s: [image: image8.png]



+ t = 10s: [image: image10.png]74
oo

1,5m/s




+ t = 16s: [image: image12.png]



- Tốc độ tức thời tại:

+ t = 2s: [image: image14.png]



+ t = 4s: [image: image16.png]v

1m/s




+ t = 6s: [image: image18.png]



+ t = 10s: [image: image20.png]74
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+ t = 16s: [image: image22.png]



Bài 2. Đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của một chuyển động thẳng được vẽ trong hình dưới đây

[image: image23.png]



a. Hãy mô tả chuyển động.

b. Xác định tốc độ và vận tốc của chuyển động trong các khoảng thời gian:

- Từ [image: image25.png]


 đến [image: image27.png]0,5



 giờ.

- Từ [image: image29.png]0,5



 đến [image: image31.png]2,5



giờ.

- Từ [image: image33.png]


 đến [image: image35.png]3,25



 giờ.

- Từ [image: image37.png]


 đến [image: image39.png]5,5



 giờ.

Hướng dẫn giải:

a. Dựa vào đồ thị, 

+ Đoạn OA, thời gian từ t=0 đến t=0,5s vật chuyển động thẳng đều theo chiều dương.

+ Đoạn AB, thời gian từ t=0,5s đến t=3,25s vật đổi chiều, chuyển động thẳng đều theo chiều ngược chiều 
dương. 

+ Đoạn BC, thời gian từ t=3,25s đến t=4,25s Vật dừng lại cách vật làm mốc 30km về phía âm.

+ Đoạn CD, thời gian từ t=4,25s đến t=5,5s vật đổi chiều, chuyển động thẳng đều theo chiều chiều dương. 

b. Xác định tốc độ và vận tốc của chuyển động trong các khoảng thời gian: 

Từ [image: image41.png]0h



 đến [image: image43.png]


 [image: image45.png]v=v =160 kmh



.

Từ [image: image47.png]0,5 h



 đến [image: image49.png]
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.

Từ [image: image53.png]0h



 đến [image: image55.png]3,25 h:
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Từ [image: image59.png]0h



 đến [image: image61.png]
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Bài 3. Hình dưới mô tả đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của hai xe, hãy nêu đặc điểm chuyển động của mỗi xe.
[image: image64.png]> 1(h)




Hướng dẫn giải:

- Chuyển động của xe (1): 

+ Trong khoảng thời gian từ 0 đến 1 h, xe chuyển động đều theo chiều dương với tốc độ 20 km/h.

+ Trong khoảng thời gian từ 1h đến 2h, xe đứng yên.

+ Trong khoảng thời gian từ 2 h đến 3 h, xe chuyển động đều theo chiều âm với tốc độ 40 km/h.

- Chuyển động của xe (2): Trong khoảng thời gian từ 0 đến 2 h, xe chuyển động đều theo chiều âm với 
tốc độ 40 km/h.

Bài 4. Một vật chuyển động thẳng có đồ thị (d – t) được mô tả như hình. 

[image: image65.png]



Hãy xác định tốc độ tức thời của vật tại các vị trí A, B và C

Hướng dẫn giải:

[image: image66.png]
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[image: image68.png]



Bài 5. Cho đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một người đang bơi trong một bể bơi dài 50 m. Đồ thị này cho biết những gì về chuyển đông của người đó ? 
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a. Trong 25 giây đầu mỗi giây người đó bơi được bao nhiêu mét? Tính vận tốc của người đó ra m/s
b. Từ giây nào đến giây nào người đó không bơi ? 
c. Từ giây 35 đến giây 60 người đó bơi theo chiều nào ?
d. Trong 20 giây cuối cùng, mỗi giây người đó bơi được bao nhiêu mét ? Tính vận tốc của người đó ra m/s.
e. Xác định độ dịch chuyển và vận tốc của người đó khi bơi từ B đến C.

f. Xác định độ dịch chuyển và vận tốc của người đó trong cả quá trình bơi.

Hướng dẫn giải:

a. Trong 25 giây đầu, người đó bơi theo chiều dương, mỗi giây người đó bơi được: [image: image71.png]2m




Vận tốc của người đó là [image: image73.png]4d
b




b. Từ giây 25 đến giây 35 người đó không bơi.

c. Từ giây 35 đến giây 60 người đó bơi ngược lại.

d. Trong 20 giây cuối, người đó bơi theo chiều âm, mỗi giây người đó bơi được: [image: image75.png]|25 45|




Vận tốc của người đó là [image: image77.png]4d
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e. Khi bơi từ B đến C:

+ độ dịch chuyển của người đó là: 25 – 50 = - 25 m.

+ vận tốc của người đó là: [image: image79.png]



f. Xét cả quá trình bơi:

+ độ dịch chuyển của người đó là: 25 – 0 = 25 m.

+ vận tốc của người đó là: [image: image81.png]


.

Bài 6. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng của một xe ô tô đồ chơi điều khiển từ xa được vẽ ở hình bên
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a. Mô tả chuyển động của xe.
b. Xác định vị trí của xe so với điểm xuất phát của xe ở giây thứ 2, giây thứ 4, giây thứ 8 và giây thứ 10.
c. Xác định tốc độ và vận tốc của xe trong 2 giây đầu, từ giây 2 đến giây 4 và từ giây 4 đến giây 8.
d. Xác định quãng đường đi được và độ dịch chuyển của xe 

sau 10 giây chuyển động. Tại sao giá trị của chúng không giống nhau?

Hướng dẫn giải:

a. – Trong 2 giây đầu xe chuyển động với vận tốc không đổi.

- Từ giây 2 đến giây 4 xe dừng lại.

- Từ giây 4 đến giây 8 xe đổi chiều chuyển động theo hướng ngược lại với vận tốc nhỏ hơn lúc đi và quay 
lại vị trí xuất phát.

- Từ giây 8 đến giây 9 xe đi tiếp với vận tốc đó thêm 1 đoạn rồi mới dừng lại.

- Từ giây 9 đến giây 10 xe dừng lại.

b. - Ở giây thứ 2: xe cách vị trí xuất phát 4m.

- Ở giây thứ 4: xe vẫn cách vị trí xuất phát 4m.

- Ở giây thứ 8: xe quay lại vị trí xuất phát.

- Ở giây thứ 10: xe ở sau vị trí xuất phát 1m.

c. – Trong 2 giây đầu: vận tốc của xe = tốc độ của xe = [image: image84.png]



- Từ giây 2 đến giây 4: vận tốc của xe = tốc độ của xe = 0.

- Từ giây 4 đến giây 8: 

+ tốc độ của xe = [image: image86.png]



+ vận tốc của xe = - 1 (m/s)

d. Sau 10 giây chuyển động:

- Quãng đường đi được của xe là 4 + 0 + 5 + 0 = 9 m.

- Độ dịch chuyển: d = -1 m.

- Nhận xét: Khi vật chuyển động thẳng, có đổi chiều thì quãng đường đi được và độ dịch chuyển có độ lớn không bằng nhau.

Bài 7. Dựa vào đồ thị ở hình bên xác định:

[image: image87.png]Hinh 7.3




a. Vận tốc của mỗi chuyển động.

b. Phương trình độ dịch chuyển của mỗi chuyển động.

Dạng 2: Viết phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều. Định vị trí và thời điểm hai vật gặp nhau.

* Phương pháp

1. Viết phương trình chuyển động của mỗi vật

Bước 1: Chọn

+ Gốc toạ độ là vị trí ban đầu của 1 trong 2 vật

+ Chiều dương trục toạ độ là chiều chuyển động 1 trong 2 vật.

+ Gốc thời gian là thời điểm ban đầu của 1 trong 2 vật.

* Lưu ý: Đề bài nào đã chọn gốc toạ độ, chiều dương và gốc thời gian thì bỏ qua bước này.

Bước 2: Vẽ hình biểu diễn : các địa điểm, gốc toạ độ, chiều dương và các vectơ vận tốc của hai vật.
Bước 3: Viết phương trình chuyển động cho mỗi vật

Chuyển động thẳng đều có phương trình chuyển động: d = d0 + vt

Áp dụng phương trình chuyển động này cho:

+ Vật 1: d1 = d01 + v1t = ?

+ Vật 2: d2 = d02 + v2 (t 
[image: image88.wmf]±

t0) = ?

Với 
d01, d02 lần lượt là khoảng cách ban đầu từ vật 1 và vật 2 đến gốc toạ độ.


v1, v2 lần lượt là giá trị vận tốc của vật 1 và vật 2


t0 : khoảng thời gian chênh lệch giữa hai thời điểm xuất phát của hai vật.

* Lưu ý: 

Vectơ vận tốc nào (vẽ ở bước 2) cùng hướng với chiều dương đã chọn thì vận tốc tương ứng sẽ có giá trị dương, vectơ vận tốc nào ngược hướng với chiều dương đã chọn thì vận tốc tương ứng có giá trị âm.

2. Định vị trí và thời điểm hai vật gặp nhau

Cách 1: Bằng công thức

Hai vật gặp nhau khi:  d1 = d2 => t : thời điểm hai vật gặp nhau.

Thay t vào d1 hoặc d2 : vị trí hai vật gặp nhau.

Cách 2: Bằng đồ thị độ dịch chuyển – thời gian

- Lập bảng giá trị độ dịch chuyển và thời gian

	
	t1
	t2

	Độ dịch chuyển d1
	
	

	Độ dịch chuyển d2
	
	


- Vẽ đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của hai vật trên cùng một hệ trục toạ độ dựa vào bảng số liệu trên.

- Giao điểm của hai đoạn thẳng cho biết vị trí và thời điểm hai vật gặp nhau.

	Thời điểm xuất phát 
[image: image89.wmf]0
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	Chuyển động xuất phát từ gốc tọa độ 
[image: image90.wmf]dvt

=



	
	Chuyển động theo chiều dương

[image: image91.png]



	Chuyển động theo chiều âm

[image: image92.png]




	
	Chuyển động tại thời điểm 
[image: image93.wmf]t0
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 vật dịch chuyển một đoạn d0 
[image: image94.wmf]0
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	Chuyển động theo chiều dương

[image: image95.png]



	Chuyển động theo chiều âm

[image: image96.png]




	Thời điểm xuất phát 
[image: image97.wmf]0
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	Chuyển động xuất phát từ gốc tọa độ 
[image: image98.wmf]0
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	Chuyển động theo chiều dương

[image: image99.png]



	Chuyển động theo chiều âm

[image: image100.png]




	
	Chuyển động tại thời điểm 
[image: image101.wmf]t0
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 vật dịch chuyển một đoạn d0 
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	Chuyển động theo chiều dương

[image: image103.png]



	Chuyển động theo chiều âm

[image: image104.png]





	Lưu ý đồ thị trong chuyển động thẳng đều: Đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian là một đường thẳng. Đồ thị vận tốc theo thời gian là một được thẳng song song với trục thời gian.
	[image: image105.png]d (m)
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Hình 1. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian      
	[image: image106.png]V0




Hình 2. Đồ thị vận tốc – thời gian


Bài 1. Một xe máy xuất phát từ [image: image108.png]


 lúc [image: image110.png]


 giờ chạy thẳng tới [image: image112.png]


 với vận tốc không đổi [image: image114.png]40 kmh.



 Một ô tô xuất phát từ [image: image116.png]


 lúc [image: image118.png]


 giờ chạy với vận tốc không đổi [image: image120.png]80 kmh



 theo cùng hướng với xe máy. Biết khoảng cách [image: image122.png]AB = 20 km.



 Chọn thời điểm [image: image124.png]


 giờ (t0=0) là mốc thời gian, Mốc tính độ dịch chuyển O trùng với A, chiều từ [image: image126.png]


 đến [image: image128.png]


 là chiều dương. Xác định vị trí và thời điểm ô tô đuổi kịp xe máy bằng công thức và bằng đồ thị.

Bài 2. Lúc 6 giờ một ôtô xuất phát đi từ A chuyển động theo hướng Đông về B với tốc độ 60 km/h; cùng lúc một ôtô khác xuất phát từ B về phía A với tốc độ 50 km/h. Biết A và B cách nhau 220 km và chuyển động của hai xe là thẳng đều. Chọn trục tọa độ Ox với A trùng gốc tọa độ, chiều dương từ Tây sang Đông và gốc thời gian là lúc 6 giờ

a. Lập phương trình chuyển động của mỗi xe.

b. Xác định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau.

c. Xác định độ dịch chuyển của 2 xe từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi gặp nhau.

Bài 3. Chuyến xe bus 01 khởi hành lúc 7h từ bến xe Mĩ Đình theo hướng từ Tây sang Đông với tốc độ trung bình là 54 km/h. 7h30phút một người đi xa đạp cùng chiều với xe bus với tốc độ trung bình 12 km/h từ điểm cách bến 90km. Coi chuyển động của xe và người là chuyển động thẳng đều. Gốc tọa độ trùng với bến xe, gốc thời gian là lúc xe bus 01 xuất phát, chiều dương là chiều chuyển động của hai xe.

a. Sau bao lâu kể từ lúc xuất phát hai xe gặp nhau?

                  b. Xác định độ dịch chuyển từ lúc xuất phát đến khi gặp nhau
Bài 4: Tại một thời điểm, ở vị trí M trên đoạn đường thẳng có xe máy A chạy qua với tốc độ 30 km/h. Sau 10 phút, cũng tại vị trí M có xe máy B chạy qua với tốc độ 40 km/h để đuổi theo xe máy A. Giả sử hai xe máy chuyển động thẳng với tốc độ xem như không đổi

a. Tính thời gian để xe máy B đuổi kịp xe máy A.

b. Tính quãng đường xe máy A đã đi được đễn khi xe máy B đuổi kịp.

Bài 5. Hình vẽ đồ thị độ dịch chuyển của ba vật chuyển động,

[image: image129.png]



[image: image266.png]


[image: image267.png]


a. Vật nào chuyển động thẳng đều, vật nào chuyển động không đều?

b. Tính vận tốc của vật [image: image131.png](D



 và [image: image133.png]().



 

c. Lập phương trình độ dịch chuyển – thời gian của vật [image: image135.png](D



 và [image: image137.png]().




d. Xác định vị trí và thời điểm vật [image: image139.png](D



 gặp vật [image: image141.png]().




PHẦN I. Câu trắc nhiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1: Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng đều của một vật có dạng nào sau đây?

A. Đường thẳng nằm ngang.

B. Đường cong parabol.

C. Đường thẳng xiên góc.

D. Đường tròn.

Giải thích: 
Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng đều của một vật là một đường thẳng xiên góc. Điều này là do trong chuyển động thẳng đều, độ dịch chuyển d tỉ lệ thuận với thời gian t, và phương trình của đồ thị có dạng [image: image143.png]Ad



, là phương trình của một đường thẳng.

Câu 2: Khi vật chuyển động thẳng đều, vận tốc của vật có đặc điểm gì?

A. Không thay đổi.

B. Tăng dần theo thời gian.

C. Giảm dần theo thời gian.

D. Luôn bằng 0.

Giải thích: 
Trong chuyển động thẳng đều, vận tốc của vật không thay đổi, tức là có giá trị không đổi theo thời gian.

Câu 3: Trong chuyển động thẳng đều, nếu vật chuyển động ngược chiều dương đã chọn thì vận tốc của vật có đặc điểm gì?

A. Lớn hơn 0.

B. Nhỏ hơn 0.
C. Bằng 0.

D. Không thay đổi.

Giải thích: 
Nếu vật chuyển động ngược chiều dương đã chọn thì vận tốc của vật có giá trị âm.

Câu 4: Khi vật chuyển động thẳng đều theo chiều dương đã chọn, đồ thị độ dịch chuyển – thời gian có đặc điểm gì?

A. Đường thẳng nằm ngang.

B. Đường cong parabol.

C. Đường thẳng xiên góc hướng lên.
D. Đường thẳng xiên góc hướng xuống.

Giải thích: 
Khi vật chuyển động thẳng đều theo chiều dương đã chọn, đồ thị độ dịch chuyển – thời gian là một đường thẳng xiên góc hướng lên, thể hiện độ dịch chuyển tăng dần theo thời gian.

Câu 5: Trong chuyển động thẳng đều, độ dịch chuyển và quãng đường đi được của vật có đặc điểm gì?

A. Độ dịch chuyển luôn lớn hơn quãng đường.

B. Độ dịch chuyển luôn nhỏ hơn quãng đường.

C. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được có độ lớn như nhau.
D. Độ dịch chuyển luôn bằng 0.

Giải thích: 
Trong chuyển động thẳng đều, độ dịch chuyển và quãng đường đi được của vật có độ lớn như nhau vì vật di chuyển theo một đường thẳng không đổi chiều.

Câu 6: Độ dốc của đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng đều cho biết gì?

A. Tốc độ của vật.

B. Quãng đường đi được.

C. Thời gian chuyển động.

D. Hướng chuyển động.

Giải thích: 
Độ dốc của đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng đều cho biết tốc độ của vật.

Câu 7: Khi độ dốc của đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng đều bằng 0, điều này có nghĩa là gì?

A. Vật đang chuyển động nhanh dần.
B. Vật đang chuyển động chậm dần.

C. Vật đang đứng yên.

D. Vật đang chuyển động ngược chiều dương.

Giải thích: 
Khi độ dốc của đồ thị độ dịch chuyển – thời gian bằng 0, điều này có nghĩa là vật đang đứng yên, không có sự thay đổi độ dịch chuyển theo thời gian.

Câu 8: Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một vật chuyển động thẳng đều có thể cho biết điều gì về chuyển động của vật?

A. Khi nào vật tăng tốc.

B. Khi nào vật dừng lại.
C. Khi nào vật chuyển động nhanh hơn.

D. Khi nào vật chuyển động chậm hơn.

Giải thích: 
Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một vật chuyển động thẳng đều có thể cho biết khi nào vật dừng lại, tức là khi đồ thị là một đường thẳng nằm ngang.

Câu 9: Độ dịch chuyển của vật trong chuyển động thẳng đều là một hàm của yếu tố nào?

A. Tốc độ.
B. Thời gian.
C. Quỹ đạo.
D. Tốc độ và Quỹ đạo.

Giải thích: 
Độ dịch chuyển của vật trong chuyển động thẳng đều là một hàm của thời gian, vì độ dịch chuyển phụ thuộc vào thời gian mà vật đã di chuyển.

Câu 10: Trong chuyển động thẳng đều, độ dịch chuyển có thể có giá trị nào sau đây?

A. Âm.
B. Dương.

C. Bằng 0.
D. Âm, dương hoặc bằng 0.
Giải thích: 
Trong chuyển động thẳng đều, độ dịch chuyển có thể có giá trị âm, dương hoặc bằng 0 tùy thuộc vào hướng và vị trí ban đầu của vật so với gốc tọa độ.

Mức độ HIỂU

Câu 11: Trong chuyển động thẳng đều, nếu độ dốc của đồ thị độ dịch chuyển – thời gian giảm dần nhưng vẫn dương, điều này có nghĩa là gì?

A. Vật đang chuyển động nhanh dần theo chiều dương.

B. Vật đang chuyển động chậm dần theo chiều dương.
C. Vật đang chuyển động nhanh dần theo chiều âm.

D. Vật đang đứng yên.

Giải thích: 
Nếu độ dốc của đồ thị độ dịch chuyển – thời gian giảm dần nhưng vẫn dương, điều này có nghĩa là vật đang chuyển động chậm dần theo chiều dương.

Câu 12: Khi vật chuyển động thẳng đều theo chiều dương đã chọn, độ dịch chuyển d được xác định bởi phương trình nào sau đây?

A. [image: image145.png]d = v.t + d,



.
B. [image: image147.png]d = v.t —d,



.
C. [image: image149.png]d = —v.t + d,



.
D. [image: image151.png]


.
Giải thích: 
Khi vật chuyển động thẳng đều theo chiều dương đã chọn, độ dịch chuyển d được xác định bởi phương trình [image: image153.png]


, trong đó [image: image155.png]


 là độ dịch chuyển ban đầu.

Câu 13: Nếu đồ thị độ dịch chuyển – thời gian là một đường thẳng nằm ngang, điều này có nghĩa là gì?

A. Vật đang chuyển động đều theo chiều dương.

B. Vật đang chuyển động đều theo chiều âm.

C. Vật đang đứng yên.
D. Vật đang chuyển động với vận tốc không đổi.

Giải thích: 
Nếu đồ thị độ dịch chuyển – thời gian là một đường thẳng nằm ngang, điều này có nghĩa là vật đang đứng yên.

Câu 14: Trong đồ thị độ dịch chuyển – thời gian, nếu độ dốc là một hằng số âm, điều này có nghĩa là gì?

A. Vật đang tăng tốc theo chiều âm.

B. Vật đang chuyển động đều theo chiều âm.
C. Vật đang đứng yên.

D. Vật đang giảm tốc theo chiều âm.

Giải thích: 
Trong đồ thị độ dịch chuyển – thời gian, nếu độ dốc là một hằng số âm, điều này có nghĩa là vật đang chuyển động đều theo chiều âm.

Câu 15: Khi độ dịch chuyển của vật tăng nhanh theo thời gian, điều này có nghĩa là gì về độ dốc của đồ thị độ dịch chuyển – thời gian?

A. Độ dốc giảm dần.
B. Độ dốc không đổi.

C. Độ dốc tăng dần.
D. Độ dốc bằng 0.

Giải thích: 
Khi độ dịch chuyển của vật tăng nhanh theo thời gian, điều này có nghĩa là độ dốc của đồ thị độ dịch chuyển – thời gian tăng dần.

Câu 16: Trong chuyển động thẳng đều, nếu vật bắt đầu chuyển động từ điểm có tọa độ khác 0, phương trình độ dịch chuyển sẽ có dạng nào?

A. d = v.t
B. [image: image157.png]d = v.t + d,




C. [image: image159.png]d = v.t —d,




D. [image: image161.png]d = —v.t + d,




Giải thích: 
Trong chuyển động thẳng đều, nếu vật bắt đầu chuyển động từ điểm có tọa độ khác 0, phương trình độ dịch chuyển sẽ có dạng d = v.t

Câu 17: Để xác định vận tốc của vật từ đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng đều, ta cần làm gì?

A. Tính diện tích dưới đồ thị.

B. Tính độ dốc của đồ thị.
C. Tính khoảng cách giữa hai điểm trên đồ thị.
D. Tính giá trị lớn nhất của đồ thị.

Giải thích: 
Để xác định vận tốc của vật từ đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng đều, ta cần tính độ dốc của đồ thị.

Câu 18: Nếu một vật chuyển động thẳng đều và đổi chiều tại một điểm, đồ thị độ dịch chuyển – thời gian sẽ có đặc điểm gì tại điểm đó?

A. Đồ thị sẽ có một điểm cực đại hoặc cực tiểu.
B. Đồ thị sẽ có một đoạn thẳng nằm ngang.

C. Đồ thị sẽ có một đoạn thẳng thẳng đứng.
D. Đồ thị sẽ có một điểm gấp khúc.
Giải thích: 
Nếu một vật chuyển động thẳng đều và đổi chiều tại một điểm, đồ thị độ dịch chuyển – thời gian sẽ có một điểm gấp khúc tại điểm đó.

Câu 19: Độ dịch chuyển của vật trong chuyển động thẳng đều có thể âm, dương, hoặc bằng 0 phụ thuộc vào yếu tố nào?

A. Vận tốc của vật.
B. Hướng chuyển động và vị trí ban đầu.
C. Thời gian chuyển động.
D. Quãng đường đi được.

Giải thích: 
Độ dịch chuyển của vật trong chuyển động thẳng đều có thể âm, dương, hoặc bằng 0 phụ thuộc vào hướng chuyển động và vị trí ban đầu của vật so với gốc tọa độ.

Câu 20: Khi đồ thị độ dịch chuyển – thời gian có độ dốc lớn, điều này có nghĩa là gì về vận tốc của vật?

A. Vận tốc của vật nhỏ.
B. Vận tốc của vật lớn.
C. Vật đang đứng yên.
D. Vật đang tăng tốc.

Giải thích: 
Khi đồ thị độ dịch chuyển – thời gian có độ dốc lớn, điều này có nghĩa là vận tốc của vật lớn, vì độ dốc của đồ thị tỉ lệ thuận với vận tốc của vật.

Mức độ VẬN DỤNG

Câu 21: Một chiếc xe chuyển động thẳng đều với vận tốc v = 30 km/h. Sau 2 giờ, xe tăng tốc và duy trì vận tốc v = 50 km/h trong 1 giờ tiếp theo. Hỏi sau 3 giờ, độ dịch chuyển tổng cộng của xe là bao nhiêu?

A. 130 km.
B. 110 km.

C. 150 km.
D. 100 km.

Giải thích: 
[image: image163.png]Ad = v, t, + v,t,



 = 110 km.

Câu 22: Một vật bắt đầu chuyển động thẳng đều từ vị trí [image: image165.png]


 với vận tốc v = -2 m/s. Sau 4 giây, vị trí của vật là bao nhiêu?

A. -3 m.
B. 3 m.

C. -8 m.
D. -5 m.

Giải thích: 
Vị trí của vật sau thời gian t được tính theo phương trình [image: image167.png]d

—3m




Câu 23: Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc v = 15 m/s từ điểm có tọa độ [image: image169.png]dy

—10m.



 Phương trình chuyển động của vật là gì?

A. d = 15t – 10 (m/s).
B. d = -10t + 15(m/s).

C. d = 15t + 10 (m/s).
D. d = -15t – 10 (m/s).

Giải thích: 
Phương trình chuyển động của vật có dạng [image: image171.png]d

d, + v.t



. Thay các giá trị vào, ta có d = -10 + 15t

Câu 24: Một vật chuyển động thẳng đều trên đoạn đường AB. Nếu tại thời điểm [image: image173.png]


, vật ở vị trí [image: image175.png]10m



, và tại thời điểm [image: image177.png]


, vật ở vị trí [image: image179.png]25 m



, vận tốc của vật là bao nhiêu?

A. 5 m/s.
B. 7.5 m/s.

C. 15 m/s.
D. 25 m/s.

Giải thích: 
Vận tốc v được tính bằng [image: image181.png]=(d,— d,)/(t,— t,) =5m/s




Câu 25: Một vật chuyển động thẳng đều và đồ thị độ dịch chuyển – thời gian có độ dốc là 2 (m/s). Nếu vật bắt đầu từ vị trí [image: image183.png]


 m, phương trình chuyển động của vật là gì?

A. d = 2t + 5 (m).
B. d = 2t – 5 (m).

C. d = -2t + 5 (m).
D. d = 2t (m).

Giải thích: 
Phương trình chuyển động có dạng [image: image185.png]d

d, + v.t



. Thay các giá trị vào, ta có d = -5 + 2t

Câu 26. Hình vẽ bên là đồ thị độ dịch chuyển − thời gian của một chiếc xe ô tô chạy từ A đến B trên một đường thẳng.

[image: image186.png]



Vận tốc của xe bằng
A. 30 km/giờ.
B. 150 km/giờ.
C. 120 km/giờ.
D. 100 km/giờ.

Giải thích: 
[image: image187.png]d—dy

t, —t,

= 30km/h





Câu 27. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một vật chuyển động như hình vẽ.

[image: image188.png]



Vật chuyển động
A. ngược chiều dương với tốc độ 20 km/giờ.
B. cùng chiều dương với tốc độ 20 km/giờ.
C. ngược chiều dương với tốc độ 60 km/giờ.
D. cùng chiều dương với tốc độ 60 km/giờ.

Giải thích: 
[image: image189.png]d—dy
t, —t,

= —20km/h





Câu 28. Hình dưới là đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của hai vật chuyển động thẳng cùng hướng.

[image: image190.png]



Tỉ lệ vận tốc vA: vB là
A. 3: 1.
B. 1: 3.
C. 
[image: image191.wmf]3:1

.
D. 
[image: image192.wmf]1:3

.

Giải thích: 
[image: image193.png]



Câu 29. Đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian của một chất điểm chuyển động thẳng đểu có dạng như hình vẽ. Phương trình độ dịch chuyển của chất điểm là


[image: image194]
A. 
[image: image195.wmf]1

dt

=+

(m).
B. 
[image: image196.wmf]2

dt

=

(m).
C. 
[image: image197.wmf]2

dt

=+

(m).
D. 
[image: image198.wmf]dt

=

(m).
Giải thích: 
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Câu 30. Cặp đồ thị nào ở hình dưới đây là của chuyển động thẳng đều?
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A. 
[image: image201.wmf]I

 và 
[image: image202.wmf]III.


B. 
[image: image203.wmf]I

 và 
[image: image204.wmf]IV.


C. 
[image: image205.wmf]II

 và 
[image: image206.wmf]III.


D. 
[image: image207.wmf]II

 và 
[image: image208.wmf]IV.


Câu 31. Hình vẽ bên là đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của một chiếc ô tô chạy từ A đến B trên một đường thẳng. Điểm A cách mốc tính độ dịch chuyển bao nhiêu kilômét? Thời điểm xuất phát cách mốc thời gian mấy giờ?

[image: image209.png]



A. A trùng với mốc tính độ dịch chuyển O, xe xuất phát lúc 0h, tính từ mốc thời gian.
B. A trùng với mốc tính độ dịch chuyển O, xe xuất phát lúc 1h, tính từ mốc thời gian.
C. A cách mốc tính độ dịch chuyển O là 30 km, xe xuất phát lúc 0h.
D. A cách mốc tính độ dịch chuyển O là 60 km, xe xuất phát lúc 2h.
Câu 32. Hình vẽ bên là đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của một chiếc ô tô chạy từ A đến B trên một đường thẳng. Phương trình độ dịch chuyển – thời gian của chất điểm là
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A. 
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D. 
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.

Giải thích: 
[image: image215.png]d=d,+v.t




Câu 33. Đồ thị độ dịch chuyển − thời gian của hai chiếc xe I và II được biểu diễn như hình vẽ bên. Phương trình độ dịch chuyển – thời gian của xe I và II lần lượt là
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A. 
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B. 
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D. 
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 và 
[image: image224.wmf]2
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=

.

Giải thích: 
[image: image225.png]d=d,+v.t




Câu 34. Một vật chuyển động thẳng đều với đồ thị chuyển động như vẽ.
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Phương trình độ dịch chuyển – thời gian của vật là
A. 
[image: image227.wmf]20050

dt

=+

(km).
B. 
[image: image228.wmf]20050()

dtkm

=-

.


C. 
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D. 
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Giải thích: 
[image: image231.png]d=d,+v.t




Câu 35. Hình dưới mô tả đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của hai xe

[image: image232.png]



Vận tốc của xe 2 bằng vận tốc xe 1 trong khoảng thời gian
A. từ 0 đến 1h.
B. Từ 1h đến 2h.


C. Từ 1h đến 3h.
D. Từ 2h đến 3h.
Giải thích: 
[image: image233.png]—d,
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Câu 36. Ta có A cách B 72km. Lúc 7h30 sáng, Xe ô tô một khởi hành từ A chuyển động thẳng đều về B với tốc độ 36km / h. Nửa giờ sau, xe ô tô hai chuyển động thẳng đều từ B đến A và gặp nhau lúc 8 giờ 30 phút. Tốc độ của xe ô tô thứ hai.
A. 70km/h.
B. 72 km/h.
C. 73km/h.
D. 74km/h.

Giải thích: 
Chọn mốc tại A, chiều dương từ A đến B

Chọn mốc thời gian 
[image: image234.wmf]0
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Phương trình độ dịch chuyển – thời gian của mỗi xe: 
[image: image235.wmf]1
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[image: image236.wmf]22

72(0,5)

dvtkm

=+-


Khi gặp nhau: 
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3672(0,5)

ddtvt

=Þ=+-


Lúc 8h30 ứng với t=1h, thay vào phương trình trên ta tìm được 
[image: image238.wmf]2
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Câu 37. Lúc 7 giờ sáng, tại A xe thứ nhất chuyển động thẳng đều với tốc độ 12 km/h để về
[image: image239.wmf]B.

Một giờ sau, tại B xe thứ hai cũng chuyển động thẳng đều với tốc độ 48 km/h theo chiều ngược lại để về
[image: image240.wmf]A.

Cho đoạn thẳng AB = 72 km. Khoảng cách giữa hai xe lúc 10 giờ là
A. 12 km.
B. 60 km.
C. 36 km.
D. 24 km.

Giải thích: 
Chọn mốc tại A, chiều dương từ A đến B

Chọn mốc thời gian 
[image: image241.wmf]0
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Phương trình độ dịch chuyển – thời gian của mỗi xe: [image: image243.png]2(t —7)km



; [image: image245.png]d, =72 —48(t —8)km




Tại t=10h: 
[image: image246.wmf]1
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Khoảng cách giữa 2 xe: 
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Câu 38. Từ B vào lúc 6 giờ 30 phút, một người đi xe máy theo hướng Bắc - Nam về C, chuyển động thẳng đều với tốc độ [image: image250.png]


. Chọn gốc tọa độ tại vị trí xuất phát, chiều dương hứng sang phía Nam. Biết BC = 70km, vào thời điểm 8 giờ, người này cách C một đoạn
A. 45 km (Bắc).
B. 25 km (Nam).
C. 45 km (Nam).
D. 25 km (Bắc).
Giải thích: 
Độ dịch chuyển lúc 8h: [image: image252.png]=u(t—t,) = 30.1,5 = 45km



 (Nam)

Vậy lúc 8h xe máy cách B 45km (Nam) và cách C 25km (Bắc)

Câu 39. Một chất điểm chuyển động trên một đường thẳng. Đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian của chất điểm được mô tả trên hình vẽ. Vận tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian từ 0,5s đến 4,5s là:
[image: image253.png]d (cm)

s




A. - 2,25 cm/s.
B. - 0,75 cm/s.
C. 2,25 cm/s.
D. 0,75 cm/s.

Giải thích: 
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PHẦN 2. Trắc nghiệm Đ/S
	Câu 1: Một vật chuyển động thẳng có đồ thị  (d – t) được mô tả như Hình 4.11. Hãy xác định tốc độ tức thời của vật tại các vị trí A, B và C


	[image: image255.png]d(my

W

o b—1

ol 1 2 3 4 Tt®

A Hinh 4.17. D8 thi (d - {) cia mt
vét chuyén déng






	a. Tại A, vật chuyển động thẳng đều, cùng chiều dương
	⎕

	b. Tốc độ tức thời ở vị trí A là 1m/s
	⎕

	c. Tại vị trí B, vật không chuyển động
	⎕

	d. Tại vị trí C, vật chuyển động thẳng chậm dần đều với tốc độ tức thời là 2m/s
	⎕


	Câu 2: Hình bên mô tả đồ thị tọa độ - thời gian của hai chiếc xe trong cùng một khoảng thời gian.
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	a. Hai xe chuyển động thẳng đều, ngược chiều nhau.
	⎕

	b. Với cùng một khoảng thời gian, xe 1 đi được quãng đường lớn hơn xe 2
	⎕

	c. Tốc độ tức thời của xe 2 lớn hơn xe 1.
	⎕

	d. Xe 1 có vận tốc tức thời lớn hơn xe 2
	⎕


	Câu 3: Hình bên là đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một người đang bơi trong một bể bơi dài 50 m.
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	a. Từ đồ thị ta thấy người này chuyển động không đều
	⎕

	b. Trong 25 giây đầu mỗi giây người đó bơi được 20 m
	⎕

	c. Từ giây 25 đến giây 35 người đó bơi được 50m
	⎕

	d. Trong 20 giây cuối cùng, vận tốc bơi của người đó 1 m/s.
	⎕


	Câu 4: Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng của một xe ô tô đồ chơi điều khiển từ xa được vẽ ở hình 7.4.
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	a. Từ giây thứ 4 đến giây thứ 8: xe chuyển động thẳng theo chiều ngược lại.
	⎕

	b. Ở giây thứ 4: xe ở vị trí cách điểm xuất phát 4 m
	⎕

	c. Từ giây 4 đến giây 8: tốc độ và vận tốc của xe như nhau, và bằng 1m/s
	⎕

	d. Quãng đường và độ dịch chuyển của xe sau 10 giây là 10m
	⎕



Phần 3. Trả lời ngắn
	Câu 1: Hình bên mô tả đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của một chiếc xe ô tô chạy trên một đường thẳng. Tính vận tốc trung bình của xe theo đơn vị km/h? 
	[image: image259.png]




	Câu 2: (SBT- CTST) Hình bên mô tả đồ thị tọa độ - thời gian của hai xe. Trong khoảng thời gian từ 0 h đến 2 h, xe (2) chuyển động đều theo chiều âm với tốc độ là bao nhiêu m/s?(kết quả lấy đến 1 chữ số phần thập phân)

	


Câu 3: Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo theo trục Ox có dạng 

d = -10 + 60t (d đo bằng km, t đo bằng h). Gốc thời gian là lúc xuất phát. Khi vật có tọa độ 80 km thì quãng đường vật đã đi được là bao nhiêu, lấy đơn vị km?

(kết quả lấy đến 0 chữ số phần thập phân)

Câu 4:  Một tàu ngầm sử dụng hệ thống phát sóng âm để đo độ sâu của biển. Hệ thống phát ra các sóng âm và đo thời gian quay trở lại của sóng âm sau khi chúng bị phản xạ tại đáy biển. Tại một vị trí trên mặt biển, thời gian mà hệ thống ghi nhận được là [image: image261.png]0,13 s



 kể từ khi sóng âm được truyền đi. Tính độ sâu mực nước biển theo đơn vị m? Biết tốc độ truyền sóng âm trong nước khoảng [image: image263.png]1500 m/s



. (kết quả lấy đến 1 chữ số phần thập phân)

	Câu 5: Cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau 10km có hai ôtô chạy cùng chiều trên đoạn đường thẳng từ A đến B. Vận tốc của ôtô chạy từ A là 54km/h và của ôtô chạy từ B là 48km/h. Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai xe làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của hai ôtô làm chiều dương. Vị trí hai ô tô gặp nhau cách A một khoảng nhiêu, theo đơn vị km? (kết quả lấy đến 0 chữ số phần thập phân)
	[image: image264.png]




	Câu 6: Cho ba chuyển động (I), (II), (III) xuất phát cùng một thời điểm, chọn gốc tọa độ tại O.

Dựa vào đồ thị, hãy xác định thời điểm các chuyển động (II) và (III) gặp nhau, theo đơn vị phút?  (kết quả lấy đến 0 chữ số phần thập phân)
	[image: image265.png]d (km)

120







Câu 7: Phương trình chuyển động của các vật có dạng  d = 10t – 10 (m,s). Vận tốc của vật theo đơn vị km/h là bao nhiêu?(kết quả lấy đến 0 chữ số thập phân)

	Câu 8: Hình bên là đồ thị độ dịch chuyển và thời gian của chuyển động thẳng của một xe ô tô đồ chơi chạy bằng pin. Tính vận tốc của xe trong 3 s đầu theo đơn vị m/s? (kết quả lấy đến 0 chữ số thập phân)
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